PHÒNG GD&ĐT QUẬN PHÚ NHUẬN     DANH SÁCH HỌC SINH THI VĂN HAY CHỮ TỐT
TRƯỜNG THCS CHÂU VĂN LIÊM

     CẤP TRƯỜNG- NH 2016-2017

 

KẾT QUẢ THI VĂN HAY CHỮ TỐT CẤP TRƯỜNG

	STT
	Họ và tên học sinh
	Nữ
	Ngày sinh
	Lớp
	Chữ ký

học sinh
	Điểm  bài thi

	1
	Hồ Tố Dinh
	x
	26/3/2002
	9A1
	
	5.25

	2
	Phạm Nguyễn Như Quỳnh
	x
	29/8/2002
	9A1
	
	4.5

	3
	Nguyễn Thị Xuân Thuỷ
	x
	01/04/2002
	9A2
	
	6.75 (II)

	4
	Trần Bảo Tuyết Trân
	x
	30/7/2002
	9A3
	
	6.0

	5
	Nguyễn Như Ngọc
	x
	20/4/2002
	9A3
	
	5.0

	6
	Nguyễn Như Ngọc
	x
	23/8/2002
	9A4
	
	7.0 (I)

	7
	Nguyễn  Hoàng  Xuân Mai
	x
	15/02/2002
	9A4
	
	5.25

	8
	TrầnThu Giang
	x
	28/4/2002
	9A4
	
	6.0

	9
	Lê Khắc Minh Huy
	
	01/9/2002
	9A5
	
	6.5 (III)

	10
	Nguyễn Hiếu Quỳnh Tâm
	x
	04/3/2002
	9A5
	
	5.5

	11
	Phạm Hồng Huệ Thy
	x
	25/5/2003
	8A1
	
	4.75

	12
	Trần Tú Quyên
	x
	05/12/2003
	8A1
	
	4.5


	13
	Nguyễn Tường Vy
	x
	03/02/2003
	8A3
	
	6.0

	14
	Nguyễn Phúc Kim Sương
	x
	23/02/2003
	8A3
	
	5.0

	15
	Trần Thái Minh Châu
	x
	18/9/2003
	8A3
	
	5.5

	16
	Trần Lê Thanh Trúc
	x
	02/12/2003
	8A3
	
	4.75

	17
	Ngô Trương Thanh Nhi
	x
	16/4/2003
	8A4
	
	Vắng

	18
	Nguyễn Võ Hoàng Vy
	x
	15/10/2003
	8A4
	
	4.5

	19
	Phạm Thanh Trúc
	x
	19/02/2003
	8A5
	
	4.75

	20
	Nguyễn Bảo Cát Khánh
	x
	08/4/2003
	8A5
	
	5.25

	21
	Nguyễn Xuân Tú Anh
	x
	09/9/2004
	7A1
	
	3.25

	22
	Lê Huỳnh Anh Thy
	x
	08/7/2004
	7A1
	
	3.0

	23
	Nguyễn Tường Vân
	x
	11/12/2004
	7A2
	
	6.0

	24
	Trần Thị Gia Hân
	x
	26/11/2004
	7A2
	
	5.5

	25
	Vũ Thanh Phương
	x
	19/02/2004
	7A2
	
	5.25

	26
	Nguyễn Gia Hân
	x
	09/5/2004
	7A3
	
	7.25 (I)

	27
	Nguyễn Phạm Phượng Oanh
	x
	03/7/2004
	7A3
	
	6.25 (III)

	28
	Phạm Hồng Tuyết Phương
	x
	08/01/2004
	7A4
	
	5.0

	29
	Lê Đăng Khoa
	
	05/11/2004
	7A4
	
	6.0

	30
	Lê Ngọc Khánh Vy
	x
	08/4/2004
	7A4
	
	4.0

	31
	Lê Thị Ngọc Ngân
	x
	30/7/2004
	7A5
	
	4.75

	32
	Nguyễn Vũ Quỳnh Như
	x
	07/6/2004
	7A5
	
	5.0

	33
	Phan Thuỵ Khánh Như
	x
	20/8/2004
	7A5
	
	4.25

	34
	Phan Trần Thanh Thuỷ
	x
	27/9/2005
	6A1
	
	4.25

	35
	Lương Minh Anh
	x
	15/4/2005
	6A1
	
	3.75

	36
	Phạm Quang Duy
	
	15/9/2005
	6A2
	
	6.5 (II)

	37
	Lê Kim Ngân
	x
	28/3/2005
	6A2
	
	5.75

	38
	Lê Ngọc Anh Thư
	x
	09/6/2005
	6A2
	
	4.5

	39
	Nguyễn Thanh Quỳnh Như
	x
	18/01/2005
	6A3
	
	4.25

	40
	Vũ Ngọc Bảo Trân
	x
	03/6/2005
	6A3
	
	4.75

	41
	Nguyễn Ngọc Kim Yến
	x
	05/7/2005
	6A3
	
	3.25

	42
	Hoàng Nguyên Vũ
	
	08/01/2005
	6A4
	
	3.75

	43
	Nguyễn Minh Thức
	
	19/01/2005
	6A4
	
	6.0

	44
	Võ Thuý An
	x
	27/4/2005
	6A5
	
	3.5

	45
	Trần Hương Giang
	x
	05/11/2005
	6A5
	
	5.0


Tồng số học sinh dự thi: 44/45


Phú Nhuận, ngày 22 tháng 9 năm 2016










KT.HIỆU TRƯỜNG











P.HT


    LÊ THỊ MINH HUỆ
DANH SÁCH HỌC SINH ĐƯỢC CHỌN DỰ THI VĂN HAY CHỮ TỐT CẤP QUẬN

	STT
	Họ và tên học sinh
	Nữ
	Ngày sinh
	Lớp
	Điểm  bài thi

	1
	Nguyễn Như Ngọc
	x
	23/8/2002
	9A4
	7.0 (I)

	2
	Nguyễn Thị Xuân Thuỷ
	x
	01/04/2002
	9A2
	6.75 (II)

	3
	Lê Khắc Minh Huy
	
	01/9/2002
	9A5
	6.5 (III)

	4
	Nguyễn Gia Hân
	x
	09/5/2004
	7A3
	7.25 (I)

	5
	Phạm Quang Duy
	
	15/9/2005
	6A2
	6.5 (II)

	6
	Nguyễn Phạm Phượng Oanh
	x
	03/7/2004
	7A3
	6.25 (III)


Phú Nhuận, ngày 22 tháng 9 năm 2016
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